


Lớp học: VSTEP0102 Đợt: 1 - Khai giảng 27/05/2023

Môn học phần: VSTEP01 - Ôn tập VSTEP Năm học: 2022-2023

Thời gian học : Cả ngày Thứ 7

1 202010016 Nguyễn Ngọc Phú An Nữ 06/12/1999 0931140293

2 212010044 Tô Lâm Thùy Anh Nữ 04/01/2003 0834479678

3 202022687 Trần Gia Bảo Nam 01/02/2002 0903637048

4 192010003 Trà Nguyễn Hoàng Bửu Nam 04/08/2000  0708628623

5 192010076 Bào Trang Chí Nam 12/07/2001 0888309352

6 212030008 Nguyễn Lê Bảo Chương Nam 09/08/2003 0858316478

7 212030033 Nguyễn Huy Cường Nam 25/09/2003 0335527810

8 212030083 Võ Văn Học Nam 26/03/2002 0971448089

9 202032733 Lê Bá Hưng Nam 02/03/2002 0839106029

10 212010028 Nguyễn Trần Nhật Huy Nam 20/01/2003 0933289704

11 192010057 Lê Quốc Khánh Nam 24/04/2001 0929404372

12 202032744 Lưu Huỳnh Duy Khang Nam 25/10/2002 0907486756

13 192020057 Nguyễn Thị Phượng Loan Nữ 25/03/2001 0363548798

14 192020012 Nguyễn Thị Mỹ Ly Nữ 11/09/2001 0925372528

15 192050095 Nguyễn Mộng Mơ Nữ 27/5/2001 0948658977

16 192020077 Nguyễn Hoài My Nữ 20/09/2001 0985347892

17 192020047 Lê Thị Thu Ngân Nữ 19/03/2001 0973480947

18 192050028 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 28/08/2001 0399741153

19 212010049 Đinh Phương Ngân Nữ 30/07/2003 0827156211

20 172020096 Trần Hoàng Yến Ngân Nữ 06/04/1999 0858785602

21 212020062 Trần Trọng Nhân Nam 20/03/2003 0931178583

22 192020031 Phan Long Nhi Nam 25/10/2000 0773827503

23 202012711 Lê Thị Quỳnh Như Nữ 29/10/2002 0879571457

24 212010060 Nguyễn Minh Phú Nam 15/02/2003 0912178053

25 212010063 Nguyễn Chí Phúc Nam 24/10/2003 0937269170

26 212020014 Quách Thị Quỳnh Nữ 04/10/2003 0839213588

27 212030070 Mai Ngọc Như Quỳnh Nữ 09/12/2003 0931862503

28 202012699 Đặng Khắc Linh Sơn Nam 19/05/2002 0366444274

29 192030070 Phạm Ngọc Thiện Nam 05/8/2001 0832600041

30 202032802 Vũ Thị Thúy Nữ 03/06/2002 0375840943

31 192020007 Phùng Thị Xuân Thủy Nữ 01/01/2000 0814561004
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32 212010052 Đinh Thùy Trang Nữ 02/05/2003 0834455726

33 212030045 Trần Thị Mai Trinh Nữ 21/10/2003 0989414044

34 192050022 Hồ Thị Lan Tường Nữ 03/02/2001 0908338926

35 212010048 Bùi Nguyễn Minh Vy Nữ 20/09/2003 0973289440

36 212010046 Mai Thị Thúy Vy Nữ 24/02/2002 0344497824

37 202032813 Nguyễn Ngọc Phương Vy Nữ 11/11/2002 0901255185

Sĩ số: 37 sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2023

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO







Lớp học: VSTEP0102 Đợt: 1 - Khai giảng 27/05/2023

Môn học phần: VSTEP01 - Luyện thi VSTEP Năm học: 2022-2023

Thời gian học : Cả ngày Thứ 7

1 202010011 Ngô Hiếu Ân Nam 20/12/2002 0909004826 Đã học 1,2,3

2 202020007 Nguyễn Ngọc Lan Anh Nữ 23/01/2002 0767759207 Đã học 1,2,3

3 192050089 Lê Dạ Xuân Châu Nữ 12/03/2001 0774477429 Đã học 1,2,3

4 202022698 Đoàn Văn Đức Nam 28/08/1999 0376661270 Đã học 1,2,3,4

5 192010014 Phạm Thương Giang Nữ 12/12/2000 0965901877 Đã học 1,2,3,4

6 192010056 Huỳnh Thị Ngọc Giàu Nữ 18/12/2001 0964640877 Đã học 1,2,3,4

7 192010053 Mai Ngọc Gia Hân Nữ 11/01/2001 0563071717 Đã học 1,2,3,4

8 202050001 Trần Nguyễn Đông Hiền Nữ 08/09/2002 0833469506 Đã học 1,2,3,4

9 182050028 Ngô Tấn Huy Nam 26/02/2000 0778165773 Đã tốt nghiệp ngành 1

10 212050071 Đinh Thị Yến Khoa Nữ 21/06/2003 0384247037 Đã học 1,2,3

11 212050091 Võ Trần Hồng Khuê Nữ 28/04/2003 0898490107 Đã học 1,2,3

12 202050031 Đặng Thị Như Ngọc Nữ 09/04/2002 0387212536 Đã học 1,2,3,4,5

13 192030035 Lê Hồng Như Ngọc Nữ 12/07/2001 0904106493 Đã học 1,2,3,4

14 202032780 Nguyễn Thanh Hồng Ngọc Nữ 09/06/2002 0773953919 Đã học 1,2,3,4

15 202032778 Nguyễn Văn Nhân Nam 04/07/1998 0792433579 Đã học 1,2,3,4,5

16 202032737 Khổng Thị Yến Nhi Nữ 19/01/2002 0368250750 Đã học 1,2,3,4,5

17 202032740 Nguyễn Khoa Nhi Nữ 05/05/2002 0337881698 Đã học 1,2,3,4,5

18 212050072 Nguyễn Thị Ngọc Như Nữ 16/02/2003 0839950383 Đã học 1,2,3

19 202052711 Nguyễn Minh Quân Nam 20/10/2002 0349760451 Đã học 1,2,3,4

20 202050014 Bùi Đình Quang Nam 21/12/2002 0908370635 Đã học 1,2,3,4,5

21 202052719 Phan Đình Hoàng Sang Nam 06/09/2002 0783467229 Đã học 1,2,3,4,5

22 202032731 Nguyễn Xuân Thành Nam 15/11/2002 0346591945 Đã học 1,2,3

23 202050011 Trần Thị Kim Thoa Nữ 21/11/2002 0934537180 Đã học 1,2,3

24 202032749 Nguyễn Trí Thông Nam 15/08/2002 0979150802 Đã học 1,2,3,4

25 202032688 Lâm Phú Thuận Nam 22/10/2002 0765375404 Đã học 1,2,3,4,5

26 202022692 Nguyễn Ngọc Ngân Thùy Nữ 16/01/2002 0898482511 Đã học 1,2,3,4,5

27 212050076 Cao Thị Thùy Trang Nữ 12/06/2003 0815295252 Đã học 1,2,3

28 202052703 Tăng Minh Trí Nam 07/06/2002 0977929067 Đã học 1,2,3,4,5

29 192030037 Nguyễn Thị Việt Trinh Nữ 19/05/2001 0373896874 Đã học 1,2,3,4,5

30 202012693 Trần Thị Vân Trúc Nữ 21/03/2002 0931871884 Đã học 1,2,3

31 202012691 Hồ Minh Trung Nam 17/11/2002 0886541698 Đã học 1,2,3,4,5

32 202032807 Nguyễn Hoàng Tuấn Nam 21/12/2000 0908830261 Đã học 1,2,3,4,5

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP LUYỆN THI VSTEP
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Ngày sinh Số điện thoại Ghi chú

33 192010054 Hồ Thị Thảo Tuyền Nữ 07/02/2001 0981235964 Đã học 1,2,3,4,5

34 202032683 Huỳnh Ngọc Tường Vân Nữ 20/11/2002 0798465242 Đã học 1,2,3

Sĩ số: 34 sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2023

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


